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Model No.DHP490 CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới

Giá bán (V
ND)

Giá nhập(
VND) Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 1

002 763260-2 Mâm cặp khoan không khóa 13 1

003 122H74-0 Bộ nhông chuyền 1

004 4132C1-6 Cần thay đổi tốc độ 1

005 232220-0 Lò xo lá 2

006 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 9

007 8149W2-3 Bảng tên DHP490 1

008 1831H5-8 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

008 INC. 17

009 4132C2-4 Cần thay đổi f/r 1

010 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

011 652069-6 Vít đầu bằng M3X6 3

012 620R57-9 Mô-đun điều khiển 1

013 629372-0 Stato 1

014 619899-8 Rôto 1 *

014-1 619899-8 Rôto O 1

015 654938-7 Thiết bị đầu cuối 1

016 8149W4-9 Không số.nhãn DHP490 1

017 1831H5-8 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

017 INC. 8

018 122H72-4 Cụm ngàm bánh răng 1

018 INC. 1-3

E01 163400-6 Dây đeo tay 1


